
 

DANH SÁCH 

Công nhận Đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở  

năm học 2023 - 2024 
 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ- ĐHHD ngày …… tháng …… năm 2024            

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương) 

 

TT Tên đề tài Họ và tên 
Chức danh  

thực hiện đề tài 

1 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải 

pháp tư vấn tâm lý học đường  cho học 

sinh trường THCS và THPT Chu Văn 

An 

TS. Đồng Thị Yến Chủ nhiệm đề tài 

TS. Nguyễn Thị Tím Huế  Thư ký khoa học 

2 

Xây dựng nội dung chuyên đề: “Xu thế 

phát triển giáo dục mầm non trên thế 

giới và chiến lược phát triển giáo dục 

mầm non của Việt Nam” theo chương 

trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non 

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Chủ nhiệm đề tài 

3 

Vận dụng tri thức lí luận văn học hiện 

đại trong việc định hướng năng lực 

đọc hiểu của sinh viên đại học sư 

phạm Ngữ văn (Qua kiểu văn bản 

thông tin) 

TS. Nguyễn Đức Toàn Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Tiêu Thị Thu Thủy Thư ký khoa học 

4 

Xây dựng nội dung chuyên đề: “Phát 

triển năng lực nghề nghiệp  cho giáo 

viên phổ thông” và “Phát triển năng 

lực tự học và nghiên cứu khoa học, 

ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 

học trong giáo dục học sinh phổ 

thông” theo chương trình bồi dưỡng 

chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ 

thông 

TS. Phạm Ngọc Hoa Chủ nhiệm đề tài 

TS. Phạm Thị Hòa Thư ký khoa học 

5 

Xây dựng nội dung chuyên đề 

“Chuyển đổi số trong hoạt động giáo 

dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non” và 

“Chuyển đổi số trong hoạt động dạy 

học và giáo dục học sinh phổ thông” 

theo chương trình bồi dưỡng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 

và phổ thông 

ThS. Phạm Thị Loan Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 
Thư ký khoa học 

6 
Xây dựng nội dung chuyên đề: “Năng 

lực hỗ trợ đồng nghiệp trong phát 
TS. Phạm Thị Thu Thủy Chủ nhiệm đề tài 
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triển chuyên môn giáo dục THCS” và 

“Năng lực thích ứng với sự thay đổi 

trong hoạt động nghề nghiệp của giáo 

viên THCS” theo chương trình bồi 

dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên THCS 

TS. Nguyễn Thị Thanh 

Hoa 
Thư ký khoa học 

7 

Xây dựng nội dung chuyên đề “Năng 

lực hỗ trợ đồng nghiệp trong phát 

triển chuyên môn giáo dục mầm non” 

và “Bồi dưỡng năng lực tự học và 

nghiên cứu khoa học ứng dụng, ứng 

dụng kết quả NCKH trong giáo dục 

trẻ mầm non” theo chương trình bồi 

dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non 

TS. Vũ Thị Yến Nhi Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Thu Loan Thư ký khoa học 

8 

Xây dựng nội dung chuyên đề “Phát 

triển năng lực nghề nghiệp của giáo 

viên mầm non” và “Năng lực thích 

ứng với sự thay đổi trong hoạt động 

nghề nghiệp của giáo viên mầm non” 

theo chương trình bồi dưỡng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 

TS. Phạm Thị Oanh Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Dương Thị Yến Thư ký khoa học 

9 

Xây dựng nội dung chuyên đề “Phát 

triển năng lực nghề nghiệp của giáo 

viên tiểu học” và “Năng lực hỗ trợ 

đồng nghiệp trong phát triển chuyên 

môn giáo dục tiểu học” theo chương 

trình bồi dưỡng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học 

TS. Dương Thị Bích Hạnh Chủ nhiệm đề tài 

TS. Nguyễn Thị Phượng Thư ký khoa học 

10 

Xây dựng nội dung chuyên đề: “Năng 

lực tự học và nghiên cứu khoa học, 

ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 

học trong giáo dục học sinh tiểu học” 

và “Năng lực thích ứng với sự thay 

đổi trong hoạt động nghề nghiệp của 

giáo viên tiểu học” theo chương trình 

bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên tiểu học 

ThS. Nguyễn Thị Hòa Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Đặng Thị Hồng Doan Thư ký khoa học 

11 

Xây dựng nội dung chuyên đề “Quy 

định của pháp luật về chính sách phát 

triển đội ngũ giáo viên phổ thông”  

theo chương trình bồi dưỡng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên phổ 

thông 

ThS. Vũ Thị Hương Chủ nhiệm đề tài 



12 

Xây dựng nội dung chuyên đề: “Xu thế 

phát triển giáo dục phổ thông trên thế 

giới và chiến lược phát triển giáo dục 

phổ thông của Việt Nam” theo chương 

trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên phổ thông 

ThS. Nguyễn Thị Lài Chủ nhiệm đề tài 

13 

Xây dựng nội dung chuyên đề "Quản 

lý nhà nước về giáo dục mầm non" và 

"Quản lý nhà nước về giáo dục phổ 

thông" theo chương trình bồi dưỡng 

chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non và phổ thông 

ThS. Bùi Văn Minh Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Thị Minh Hải Thư ký khoa học 

14 

Ứng dụng các kiến thức âm nhạc về 

phân tích ca từ, giai điệu, hoà thanh,  

để sáng tác bài hát "Bài ca trường Đại 

học Hải Dương" 

CN. Đào Tiến Trí  Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết Thư ký khoa học 

15 

Nâng cao nhận thức của sinh viên 

trường Đại học Hải Dương về ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

ThS. Phạm Thị Hương Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Đào Thị Miền Thư ký khoa học 

16 

Nâng cao nhận thức về quyền con 

người cho sinh viên tại trường Đại 

học Hải Dương 

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân Chủ nhiệm đề tài 

17 

Nâng cao chất lượng đào tạo đại học 

ngành Quản trị kinh doanh của 

Trường Đại học Hải Dương 

TS. Lê Thị Nguyệt Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Vũ Thị Thảo (86) Thư ký khoa học 

18 
Xây dựng Quy chế tài chính của 

Trường Đại học Hải Dương 

TS. Tạ Thị Thuý Ngân Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Thị Thìn Thư ký khoa học 

19 

Nâng cao năng lực giảng dạy thời kỳ 

chuyển đổi số đối với giảng viên khối 

ngành Kinh tế - Quản trị Trường Đại 

học Hải Dương 

ThS. Nguyễn Thu Huyền Chủ nhiệm đề tài 

20 

Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên 

khối ngành Kinh tế của Trường đại 

học Hải Dương 

ThS. Tạ Thị Thanh Thủy Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Phạm Ngọc Anh Thư ký khoa học 

21 

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu 

nhập doanh nghiệp đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

ThS. Nguyễn Thị Phương Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Phạm Thị Duyến Thư ký khoa học 

22 

Nghiên cứu tác động của việc làm 

thêm đối với sinh viên trường Đại học 

Hải Dương 

ThS. Phạm Thị Oanh Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Lê Thị Hoài Linh Thư ký khoa học 

23 
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Dung 
Chủ nhiệm đề tài 



Nghiên cứu, đánh giá chuẩn mực kế 

toán Việt Nam về tài sản cố định theo 

chuẩn mực kế toán Quốc tế 

ThS. Phạm Thị Thảo Thư ký khoa học 

24 

Xây dựng Quy chế quản lý hoạt động 

website, mạng xã hội và dịch vụ công 

trực tuyến của Trường Đại học Hải 

Dương 

TS. Nguyễn Thái Hưng Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Đặng Ngọc Anh Thư ký khoa học 

25 

Thiết kế, chế tạo mô đun thực hành vi 

điều khiển AT89S52 ứng dụng giảng 

dạy học phần Kỹ thuật vi điều khiển 

tại trường Đại học Hải Dương 

ThS. Đinh Trọng Toàn Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Trần Vũ Thư ký khoa học 

26 

Ứng dụng một số phần mềm trong 

tính toán thiết kế hệ thống cung cấp 

điện cho các tòa nhà cao tầng 

ThS. Đinh Thị Trung Hiếu Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Vũ Thị Thảo Thư ký khoa học 

27 

Ứng dụng phần mềm CADe-SIMU 

vào giảng dạy đối với một số học 

phần ngành kỹ thuật điện tại trường 

Đại học Hải Dương 

ThS. Lê Thị Nụ Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Lê Thị Hiến Thư ký khoa học 

28 
Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng 

điện cho trường Đại học Hải Dương 

ThS. Đoàn Văn Hải Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Vũ Văn Hoàng Thư ký khoa học 

29 

Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám 

sát, điều khiển tự động các thiết bị 

thông minh trong nhà 

ThS. Nguyễn Ngọc Cương Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Thị Phiên Thư ký khoa học 

30 

Ứng dụng phần mềm Dialux tính toán, 

thiết kế chiếu sáng trong học phần Kỹ 

thuật chiếu sáng cho sinh viên ngành 

Kỹ thuật điện, trường Đại học Hải 

Dương 

ThS. Lê Thị Thương Chủ nhiệm đề tài 

31 

Ứng dụng Matlab trong giảng dạy 

một số học phần cơ sở ngành khối 

ngành kỹ thuật tại trường Đại học Hải 

Dương 

ThS. Nguyễn Thị Toan Chủ nhiệm đề tài 

32 

Lý thuyết mới về phổ của hàm số và 

ứng dụng vào giảng dạy cho sinh viên 

ngành Sư phạm Toán tại Trường Đại 

học Hải Dương 

ThS. Nguyễn Ngọc Viên Chủ nhiệm đề tài 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà Thư ký khoa học 

33 

Nâng cao hiệu quả học từ vựng tiếng 

Anh cho sinh viên không chuyên ngữ 

tại trường Đại học Hải Dương 

ThS. Đỗ Thị Ngọc Tú Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Vũ Thị Nhung Thư ký khoa học 

34 

Thực trạng và giải pháp nâng cao 

năng lực nói Tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên ngữ tại trường Đại học 

Hải Dương 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Thư ký khoa học 



35 

Nâng cao năng lực sử dụng phi ngôn 

ngữ trong phát triển kỹ năng thuyết 

trình cho sinh viên chuyên ngữ tại 

trường Đại học Hải Dương 

ThS. Đặng Thu Trang  Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Trần Thị Oanh Thư ký khoa học 

36 
Một số giải pháp học từ vựng và viết 

chữ Hán hiệu quả 
ThS. Khương Thị Thủy Chủ nhiệm đề tài 

37 

Sử dụng hoạt động cặp, nhóm nhằm 

tạo động lực và cải thiện kĩ năng nói 

cho sinh viên chuyên ngữ tại Trường 

Đại học Hải Dương 

ThS. Đinh Thị Lê Duyên Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Phạm Thị Hiển Thư ký khoa học 

38 

Xây dựng và hoàn thiện Đề án vị trí việc 

làm Trường Đại học Hải Dương, giai 

đoạn 2023-2026 sau khi thực hiện đề án 

sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương 

vào Trường Đại học Hải Dương 

TS. Tạ Thị Thúy Ngân Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân Thư ký khoa học 

39 

Xây dựng và hoàn thiện Quy định 

chức năng, nhiệm vụ các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Trường Đại 

học Hải Dương sau khi thực hiện Đề 

án sáp nhập Trường Cao đẳng Hải 

Dương vào Trường Đại học Hải 

Dương 

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân Chủ nhiệm đề tài 

TS. Tạ Thị Thúy Ngân Thư ký khoa học 

40 

Xây dựng và hoàn thiện Quy chế bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ 

chức, miễn nhiệm viên chức, lãnh đạo 

quản lý và điều động viên chức làm 

việc tại Trường Đại học Hải Dương sau 

khi thực hiện Đề án sáp nhập  Trường 

Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại 

học Hải Dương 

TS. Tạ Thị Thúy Ngân Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân Thư ký khoa học 

41 

Xây dựng và hoàn thiện Quy định đánh 

giá, xếp loại viên chức, người lao động 

tại Trường Đại học Hải Dương sau khi 

thực hiện Đề án sáp nhập Trường Cao 

đẳng Hải Dương vào Trường Đại học 

Hải Dương 

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân Chủ nhiệm đề tài 

TS. Tạ Thị Thúy Ngân Thư ký khoa học 

42 

Xây dựng và hoàn thiện Quy định nâng 

bậc lương thường xuyên, nâng bậc 

lương trước hạn, phụ cấp thâm niên 

vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà 

giáo tại Trường Đại học Hải Dương sau 

khi thực hiện Đề án sáp nhập Trường 

Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại 

học Hải Dương 

ThS. Nguyễn Thị Thương 

Thương 
Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân Thư ký khoa học 



43 

Xây dựng và hoàn thiện Chế độ làm 

việc của giảng viên, giáo viên  tại 

Trường Đại học Hải Dương sau khi 

thực hiện Đề án sáp nhập Trường Cao 

đẳng Hải Dương vào Trường Đại học 

Hải Dương 

ThS. Trịnh Thị Thanh 

Loan 
Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân Thư ký khoa học 

44 

Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng 

tài sản công của Trường Đại học Hải 

Dương 

TS. Nguyễn Thị Hồng 

Gấm 
Chủ nhiệm đề tài 

TS. Vũ Thị Kim Nhung Thư ký khoa học 

45 

Xây dựng Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học 

Hải Dương 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà Chủ nhiệm đề tài 

TS. Nguyễn Phương Ngọc Thư ký khoa học 

46 
Xây dựng Đề án tuyển sinh 2023 của 

Trường Đại học Hải Dương 

TS. Nguyễn Văn Quyên Chủ nhiệm đề tài 

TS. Đàm Văn Bắc Thư ký khoa học 

47 

Xây dựng Quy định xét miễn giảm 

và công nhận kết quả học tập của 

Trường Đại học Hải Dương 

TS. Nguyễn Văn Quyên Chủ nhiệm đề tài 

TS. Nguyễn Văn Viết Thư ký khoa học 

48 

Xây dựng Quy chế Công tác, học 

sinh, sinh viên của Trường Đại học 

Hải Dương 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Đặng Thị Trà My Thư ký khoa học 

49 

Xây dựng Quy chế hoạt động khoa 

học và công nghệ của Trường Đại học 

Hải Dương 

TS. Tăng Thế Toan Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Vũ Thùy Trang Thư ký khoa học 

50 

Xây dựng Quy định về việc biên 

soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và 

sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu 

tham khảo của Trường Đại học Hải 

Dương 

TS. Tăng Thế Toan Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Vũ Thùy Trang Thư ký khoa học 

51 
Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Trường Đại học Hải Dương 

ThS. Nguyễn Thị Thìn Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Thị Hương Thư ký khoa học 

52 

Xây dựng Quy định về tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

của Trường Đại học Hải Dương 

ThS. Phùng Việt Phương Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Đỗ Thanh Huyền Thư ký khoa học 

53 

Xây dựng Quy định tổ chức mua sắm, 

sửa chữa tài sản của Trường Đại học 

Hải Dương 

TS. Nguyễn Thái Hưng Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Vũ Thị Thu Trang Thư ký khoa học 

54 

Một số giải pháp phát huy vai trò của 

cố vấn học tập trong đào tạo theo học 

chế tín chỉ đối với sinh viên trường 

Đại học Hải Dương 

ThS. Nguyễn Thị Lan 

Phương 
Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Tạ Thị Chuyên Thư ký khoa học 

55 

Xây dựng Quy chế thi năng khiếu 

ngành Giáo dục Mầm non và ngành 

Giáo dục Thể chất của Trường Đại 

học Hải Dương 

TS. Đàm Văn Bắc Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Thị Hòa Thư ký khoa học 



56 
Xây dựng Quy chế Tuyển sinh 2023 

của Trường Đại học Hải Dương 

ThS. Nguyễn Xuân Trường Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Lương Thế Dũng Thư ký khoa học 

57 
Xây dựng Quy chế đào tạo đại học 

của Trường Đại học Hải Dương 

ThS. Lê Thị Sinh Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Vũ Thị Nguyện Thư ký khoa học 

58 

Xây dựng Quy chế Quản lý văn bằng, 

chứng chỉ của Trường Đại học Hải 

Dương 

ThS. Phạm Thúy Nga Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Đỗ Thị Tuyết Thư ký khoa học 

59 

Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt 

động thanh tra nội bộ của Trường Đại 

học Hải Dương 

ThS. Phạm Thị Yến Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Thị Hường Thư ký khoa học 

60 

Nâng cao hệ thống thông tin Bảo đảm 

chất lượng bên trong đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số tại Trường Đại học Hải 

Dương 

TS. Tô Văn Sông Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Tăng Xuân Hùng Thư ký khoa học 

61 

Xây dựng Quy định tổ chức thi kết 

thúc học phần của Trường Đại học 

Hải Dương 

ThS. Phạm Thị Yến Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Thị Kim Thư ký khoa học 

62 

Xây dựng Quy định quản lý và sử 

dụng hệ thống công nghệ thông tin tại 

Trường Đại học Hải Dương 

ThS. Tiêu Công Vũ Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Phạm Thị Thanh Thư ký khoa học 

63 

Xây dựng Quy định xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho sinh viên 

bậc cao đẳng, đại học chính quy 

Trường Đại học Hải Dương 

ThS. Đặng Thị Trà My Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Thị Thìn Thư ký khoa học 

64 

Xây dựng và hoàn thiện Quy định và 

quy chế về công tác thi đua khen 

thưởng tại Trường Đại học Hải 

Dương sau khi thực hiện Đề án sáp 

nhập Trường Cao đẳng Hải Dương 

vào Trường Đại học Hải Dương 

ThS. Vũ Thị Xuân  Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Bùi Thị Kim Oanh Thư ký khoa học 

65 

Xây dựng Quy chế đào tạo Cao đẳng 

Giáo dục mầm non của Trường Đại 

học Hải Dương 

ThS. Vũ Thị Ngọc Uyên Chủ nhiệm đề tài 

CN. Nguyễn Thị Lê Thư ký khoa học 

66 
Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Hải Dương 

TS. Vũ Đức Lễ Chủ nhiệm đề tài 

ThS. Nguyễn Mạnh Tuân Thư ký khoa học 
 

Danh sách gồm 66 đề tài./. 

 


